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THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                          

Kính gửi quý cổ đông, khách hàng, đối tác và cán bộ 
công nhân viên của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369!

Thay mặt ban lãnh đạo công ty, tôi xin được gửi lời chúc tốt đẹp 
nhất đến quý vị - những người đã dành nhiều tình cảm và tâm 
huyết với công ty trong suốt thời gian vừa qua.

Theo đánh giá của Ủy ban giám sát tài chính quốc gia, 2017 là 
năm đánh dấu sự khôi phục mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, 
với mức tăng trưởng kinh tế ước đạt 3,6%, tăng 0,5% so với năm 
2016 nhờ sự phát triển của đầu tư, thương mại và sản xuất công 
nghiệp. Cho đến thời điểm này, châu Á - Thái Bình Dương vẫn 
luôn được coi là điểm sáng trong suốt một thập niên tăng trưởng 
kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008 nhờ tinh 
thần hội nhập, nỗ lực thúc đẩy liên kết kinh tế và tự do hóa thương 
mại. Khi cả nước đã bước vào giai đoạn công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa, xây dựng trở thành một trong những ngành chủ đạo tạo 
ra động lực thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển, chứa 
đựng nhiều tiềm năng thúc đẩy dòng vốn FDI dựa trên sự hỗ 
trợ của chính phủ, tình trạng thu nhập bình quân đầu người 
có tín hiệu cải thiện rõ nét và xu hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ngày càng được đẩy nhanh.

Ông Lê Minh Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, ngành đã từng đạt tốc độ tăng trưởng lớn thứ ba trong phạm vi châu 
Á vào năm 2015 và vẫn duy trì xu hướng tăng cho đến thời điểm hiện tại. Với số lượng nhà thầu lớn, 
nguồn nhân lực dồi dào, tay nghề cao và chịu được áp lực công việc nên có thể đảm bảo tiến độ thi 
công các hạng mục công trình dài hạn, cơ chế mở cửa tạo điều kiện cho dòng vốn FDI đổ vào Việt 
Nam ngày càng nhiều, các doanh nghiệp ngành xây dựng nước ta đang trong giai đoạn kinh doanh 
hưng thịnh. Tuy vậy, vẫn dễ dàng nhận thấy hệ thống cơ sở hạ tầng ở nước ta còn yếu kém so với 
các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, tỷ lệ dân số đô thị tương đối thấp khi đối sánh với 
mức bình quân toàn cầu nên nhu cầu xây dựng các công trình lớn chưa cao. Thực tế này đặt ra bài 
toán khó cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xây dựng là phải làm sao kích cầu trong nước và góp 
phần cải tạo các công trình, tận dụng đất đai tiềm năng để chủ động tạo ra luồng gió mới cho ngành 
công nghiệp này.



Trước những thuận lợi và khó khăn của ngành trong giai đoạn vừa qua, Công ty cổ phần Xây dựng 
1369 vẫn đạt được những bước tiến đáng kể dù phải đối mặt với không ít thách thức trước nguy cơ 
cạnh tranh với vô số các doanh nghiệp nước ngoài có trình độ công nghệ hiện đại và tiềm lực tài chính 
lớn. Thành tựu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được minh chứng rõ nét qua tốc độ 
tăng trưởng doanh thu 34,61% và lợi nhuận sau thuế tăng cao hơn năm liền trước 84,68%, ngoài ra số 
lượng các công trình xây dựng đặc biệt và hợp đồng thương mại xuất khẩu ra nước ngoài cũng tăng 
mạnh. Năm 2018 chắc chắn sẽ là một năm thành công hơn nữa của C69 khi số lượng các dự án được 
đưa về doanh nghiệp ngày càng nhiều. Với niềm tin vững chác đó, ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây 
dựng 1369 quyết tâm đặt mục tiêu tăng trưởng cao hơn so với năm trước thông qua việc đẩy mạnh số 
lượng đơn hàng, chú  trọng quảng bá thương hiệu đến nhiều người tiêu dùng hơn nữa, đảm bảo chất 
lượng thi công trong từng công trình nhằm giữ vững thị phần và mở rộng phạm vi hoạt động. Đích đến 
mà công ty hướng tới trong giai đoạn này hoàn toàn có thể đạt được nếu có sự góp sức của đội ngũ 
lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, lòng tin của các quý cổ đông, quý khách hàng và đối 
tác trân quý. Với kỳ vọng đưa Xây dựng 1369 trở thành thương hiệu mạnh toàn ngành trong tương lai 
không xa, ban lãnh đạo cam kết luôn nỗ lực hết mình để giúp công ty bứt phá trong giai đoạn đầy biến 
động của nền kinh tế.

Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả quý vị - những 
người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những năm tháng khó khăn vừa qua. Cùng nhau, chúng 
ta hãy tiếp tục duy trì một tập thể đoàn kết, vững mạnh và luôn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Trân trọng cảm ơn quý vị,

Hải Dương, ngày 09 tháng 04 năm 2018
Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty

Chủ tịch Hội đồng quản trị

LÊ MINH TÂN



TẦM NHÌN
Trở thành một trong những công ty hàng đầu 
trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kinh doanh 
xuất khẩu khoáng sản. Là đối tác tin cậy cho các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước.

          SỨ MỆNH
Tạo lập những giá trị bền vững vì sự phát 

triển của doanh nghiệp và xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Uy tín, chất lượng, hợp tác cùng phát triển.



TẦM NHÌN
Trở thành một trong những công ty hàng đầu 
trong lĩnh vực xây dựng, sản xuất, kinh doanh 
xuất khẩu khoáng sản. Là đối tác tin cậy cho các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước.

          SỨ MỆNH
30/3/2017: Công ty Cổ phần Xây dựng 1369  được Sở Giao 
dịch chứng khoán Hà Nội phê duyệt niêm yết cổ phiếu với mã C69, 
là một trong những công ty cổ phần hóa thành công khi được UBCK 
chấp thuận trở thành Công ty đại chúng vào ngày 19/09/2016, 

04/05/2017: Công ty cổ phần xây dựng 1369 (mã chứng 
khoán: C69) đã trải qua 09 phiên giao dịch, trong đó 03 phiên trần và 
06 phiên sàn.

21/04/2017: Công ty cổ phần xây dựng 1369 chính thức giao 
dịch, đánh dấu bước chuyển mình trong hoạt động quản trị tài chính.
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SỰ KIỆN
      TIÊU BIỂU



CÁC CHỈ TIÊU HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN (KPIS)

Chỉ tiêu Đơn vị      2015     2016      2017

Doanh thu thuần  Tỷ VND 87,50 142,89 180,18

Lợi nhuận sau thuế Tỷ VND 1,44 2,13 3,90

Tổng tài sản Tỷ VND 92,01 119,72 141,29

Vốn chủ sở hữu Tỷ VND 20,03 52,16 54,07

EPS cơ bản VND 722 560 1259

ROE % 1,89 4,08 7,34
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THÔNG TIN 
DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp     Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

Tên Tiếng Anh     1369 CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Ngày chuyển thành công ty cổ phần     15/08/2003

Đại diện theo pháp luật     Ông Lê Anh Luân – Giám đốc

Trụ sở chính	     37, 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải
    Dương, Hải Dương

Điện thoại     0220.3891898

Fax     0220.3891898

Email	     cpxd1369@gmail.com

Website 	     Cpxd1369.com.vn

Mã cổ phiếu	     C69

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh     Số 0800282385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
    Hải Dương cấp ngày 15/08/2003

Vốn điều lệ     50.000.000.000 đồng

Số lượng cổ phiếu đang lưu hành     5.000.000 cổ phiếu





Hình ảnh Văn phòng Công ty Cổ phần Xây dựng 1369



QUÁ TRÌNH 
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

15/08/2003
Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 tiền thân là Hợp 
tác xã Tân Sơn, chính thức chuyển thành Công ty 
Cổ phần với số vốn điều lệ ban đầu là

3,500,000,000 VNĐ

2007	
Công ty tăng vốn điều lệ lên 

9,500,000,000 VNĐ

2010	
Công ty tăng VĐL lên

20,000,000,000 VNĐ

2016	
Công ty tăng VĐL lên 

50,000,000,000 VNĐ

20/07/2016	
Công ty chính thức hoàn thiện hồ sơ đăng ký 
thông tin tài chính

19/09/2016	
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký công văn 
chính thức chấp thuận Công ty Cổ phần Xây 
dựng 1369 là Công ty đại chúng

02/11/2016	
Công ty đã được Trung tâm Lưu ký chứng khoán 
Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng 
khoán với số lượng chứng khoán đăng ký là

5,000,000 CP

21/04/2017	
Ngày giao dịch đầu tiên của Công ty trên sàn HNX 
với giá tham chiếu 10,800 Đ/CP



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HOẠT ĐỘNG KIẾN TRÚC VÀ TƯ VẤN KỸ THUẬT

Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp, 

thiết kế quy hoạch xây dựng

Thiết kế kiến trúc công trình

Thiết kế cấp thoát nước - môi trường nước trong 
quy hoạch xây dựng, thiết kế hệ thống điện công 
trình dân dụng và công nghiệp

Khảo sát địa chất công trình; giám sát thi công xây 
dựng công trình giao thông

Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công 
trình: dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

NHÀ THẦU XÂY DỰNG

KHAI THÁC, SẢN XUẤT, KINH DOANH, 

XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN

BỐC XÚC, VẬN TẢI HÀNG HÓA 

BẰNG ĐƯỜNG BỘ

THƯƠNG MẠI NGUYÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG, 

BUÔN BÁN MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP 

VÀ PHỤ TÙNG MÁY KHÁC



S W O T
ĐIỂM MẠNH

Công ty Cổ phần Xây dựng 1369 là một trong 
những đơn vị xây dựng có uy tín trong tỉnh Hải 
Dương, tạo được tiếng vang tốt không chỉ đối 
với các đối tác, khách hàng mà còn với các nhà 
đầu tư. 
Hoạt động quản lý chất lượng được quản lý và 
kiểm soát nghiêm ngặt cùng cải tiến liên tục máy 
móc trang thiết bị giúp doanh nghiệp sản xuất ra 
các sản phẩm chất lượng cao với chi phí phải 
chăng, đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng
Đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và 
quản trị tốt cùng với lực lượng cán bộ kỹ thuật 
dày dặn kinh nghiệm và đội ngũ công nhân lành 
nghề, có năng lực, nhạy bén, tâm huyết với 
công việc

ĐIỂM YẾU

Mới gia nhập ngành nên thị phần còn nhỏ.
Thương hiệu chưa mạnh.

CƠ HỘI

Thị trường BĐS nội địa đang tăng trưởng khá 
tốt và còn nhiều dư địa phát triển trong dài hạn. 
Tốc độ tăng trưởng dân số đô thị ngày cao và 
thu nhập bình quân đầu người ngày càng được 
cải thiện làm chon nhu cầu người dân không 
ngừng tăng lên tất cả điều này tạo tiềm năng 
tăng trưởng lớn cho ngành xây dựng.
Với những chính sách mới mở cửa thị trường 
hứa hẹn những nguồn vốn từ các nhà đầu tư 
nước ngoài như ODA, FDI sẽ tiếp tục chảy vào 
Việt Nam đặc biệt là lĩnh vực bất động sản và 
xây dựng tạo cơ hội giúp việc huy động vốn dễ 
dàng hơn, mở rộng doanh nghiệp.

THÁCH THỨC

Chính sách mở cửa thị trường tạo không gian 
rộng lớn hơn cho ngày càng nhiều doanh ng-
hiệp xây dựng nước ngoài tiến vào thị trường 
Việt Nam. Thị trường trong nước co hẹp, nhiều 
công trình đã và đang đi vào hoàn thiện, công 
nợ thu hồi còn lớn… dẫn đến cạnh tranh cao, 
ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của đơn vị. 
Chi phí cho nguyên phụ liệu, vận chuyển, lương 
tối thiểu tăng cao dẫn đến giá thành sản phẩm 
tăng lên là nguyên nhân chủ yếu khiến giá bán 
sản phẩm tăng, làm giảm tính cạnh tranh của 
sản phẩm. 



CÁC RỦI RO TRỌNG YẾU

Rủi ro kinh tế
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tăng 
trưởng của GDP Việt Nam năm 2017 tăng 
6.81% so với năm 2016, mức tăng trưởng này 
vượt mục tiêu đề ra 6.7% và cao hơn mức tăng 
của các năm từ 2011 – 2016. Ngành xây dựng 
duy trì tăng trưởng khá với tốc độ 8,70%, đóng 
góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng chung 
toàn khu vực. 
Đặc thù của ngành xây dựng là chịu ảnh hưởng 
mạnh bởi sự thay đổi của chu kỳ nền kinh tế. 
Tăng trưởng của ngành xây dựng phụ thuộc 
phần lớn vào các yếu tố kinh tế sau: Thu nhập 
của người dân, vốn đầu tư FPI, lãi suất cho 
vay… Tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng 
có sự tương quan cao với tình hình thị trường 
bất động sản (BĐS).
Xuất khẩu là hoạt động mang lại nguồn thu cho 
Công ty hàng năm, nên sự thay đổi về tỷ giá sẽ 
gây ra những biến động lớn trong sản xuất kinh 
doanh cho Công ty. Mặt khác, do trong cơ cấu 

vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh do-
anh luôn có yếu tố vay nợ nên bất kỳ sự thay đổi 
nào của lãi suất trên thị trường cũng ảnh hưởng 
trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty.

Rủi ro về luật pháp
Luật và chính sách của Nhà nước là yếu tố cực 
kỳ quan trọng tác động đến ngành xây dựng 
Việt Nam. Là Công ty hoạt động trong ngành 
xây dựng và khai thác, kinh doanh khoáng sản 
nên Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn từ các chính 
sách Nhà nước như: định hướng phát triển 
ngành xây dựng, chính sách thuế đối với hàng 
xuất khẩu; các chính sách hỗ trợ của Nhà nước 
đối với các ngành kinh doanh khoáng sản. Bất 
kỳ một sự thay đổi nào trong các chính sách trên 
đều có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của Công ty, gây ra biến động trong 
lợi nhuận. 

RISK



Rủi ro hoạt động
Số lượng nhà cung cấp, hiện tại số lượng doanh 
nghiệp vật liệu xây dựng tại Việt Nam là rất lớn, 
ước tính khoảng 64 doanh nghiệp đang niêm 
yết trên sàn và nhiều doanh nghiệp tư nhân và 
Nhà nước khác chưa niêm yết. Với số lượng lớn 
các doanh nghiệp cung cấp  vật liệu xây dựng, 
các doanh nghiệp trong ngành xây dựng có thể 
dễ dàng lựa chọn nhà cung cấp có giá hợp lý 
nhất. 
Sản phẩm vật liệu xây dựng không có quá nhiều 
khác biệt, do đó các doanh nghiệp xây dựng có 
thể dễ dàng chuyển đổi nhà cung cấp. Đồng thời, 
các doanh nghiệp vật liệu xây dựng cũng phân 
bổ rộng khắp cả nước, do đó chi phí chuyển đổi 
giữa nhà cung cấp cũng thấp.
Một số  vật liệu xây dựng có nguồn cung đang 
vượt nguồn cầu. Trong thời gian từ 2011 đến 
nay, một số  vật liệu xây dựng như xi măng, thép 
xây dựng đã xảy ra hiện tượng nguồn cung vượt 
nguồn cầu. Nguồn cung vượt nguồn cầu, các do-
anh nghiệp VLXD phải cạnh tranh với nhau hơn 
để giữ thị phần. Điều này làm giảm sức mạnh 
của nhà cung cấp đối với các doanh nghiệp xây 
dựng. Tuy nhiên, những doanh nghiệp xây dựng 
nhỏ, có tầm ảnh hưởng ít thì sức mạnh không 
lớn đối với doanh nghiệp trong ngành VLXD.

Rủi ro từ sản phẩm thay thế
Ngành xây dựng cung cấp các sản phẩm riêng 
biệt và hầu như không có sản phẩm thay thế 
hoàn toàn. Sản phẩm thay thế chủ yếu là kết 

quả của 
những thay đổi trong công nghệ để giúp tiết giảm 
thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng công 
trình. Thời gian trước đây đã xuất hiện sản phẩm 
thay thế của ngành xây dựng như nhà di động trên 
xe, trên thuyền, nhưng những loại hình này không 
hoàn toàn thay thế ngành xây dựng.
Trên thế giới, công nghệ in 3D cũng dần xuất hiện, 
nhưng vẫn chưa hoàn thiện trong vận hành đối với 
những sản phẩm xây dựng, hoặc chi phí rất cao, 
do đó chưa phải là thách thức đối với ngành xây 
dựng. Ở Việt Nam, sự cần thiết cho các dịch vụ xây 
dựng truyền thống đang ở mức cao, vì vậy, chúng 
tôi đánh giá các mối đe dọa từ các sản phẩm thay 
thế là không đáng kể.

Rủi ro về nguồn nguyên vật liệu đầu vào
Các nguyên vật liệu, tư liệu sản xuất của ngành vật 
liệu xây dựng chủ yếu là những sản phẩm chịu ảnh 
hưởng rất lớn về vấn đề giá cả so với thị trường 
thế giới. Chỉ một biến động nhỏ diễn ra trên thị 
trường thế giới ít nhiều cũng ảnh hưởng tới giá cả 
nguyên vật liệu trên thị trường Việt Nam. Ngành 
xây dựng luôn bị ảnh hưởng bởi các biến động về 
tỷ giá và lạm phát. Vì thế cần có sự đảm bảo về giá 
của Chính phủ để giúp ngành xây dựng không có 
những biến động bất ngờ.

Rủi ro khác
Các rủi ro khác như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn 
… là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây 
thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt 
động chung của Công ty.



CƠ CẤU TỔ CHỨC



ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công 
ty, quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn được Điều 
lệ Công ty và Pháp luật liên quan quy định.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HĐQT là cơ quan quản trị của Công ty có 05 thành viên, có toàn 
quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến 
mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền 
Đại hội đồng cổ đông.

BAN KIỂM SOÁT
Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ 
đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh 
doanh của Công ty

BAN GIÁM ĐỐC
Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, chịu sự giám sát 
của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, 
Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và 
nhiệm vụ được giao.
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NỘI LỰC



Nguyên vật liệu, yếu tố đầu vào chủ yếu của công 
ty là vật liệu xây dựng, cơ bản như: sắt thép, 
xi măng, cát đá,… Công ty luôn duy trì lượng 
nguyên vật liệu ở mức ổn định để đảm bảo đối 
với nguồn nguyên vật liệu đủ cung cấp cho hoạt 
động thương mại và xây lắp. Công ty có chính 
sách thanh toán hợp lý cho nhà cung cấp, đảm 
bảo không quá hạn hợp đồng tạo được sự tin 
tưởng đối với nhà cung cấp lên nguyên vật liệu 
của Công ty không bị thiếu luôn cung cấp đủ cho 
công trình đảm bảo tiến độ đối với chủ đầu tư. 
Ngoài ra, Công ty còn thực hiện liên kết với các 
nhà cung cấp như mỏ đá Thống Nhất tại Hoành 
Bồ cung cấp đá để đảm bảo yếu tố đầu vào cho 
Công ty. Do đặc thù của lĩnh vực xây dựng nên 
các công trình của công ty thi công nằm rải rác 
ở nhiều địa điểm khác nhau. Công ty cũng tìm ra 
phương án tối ưu là đặt kho tại các công trường 
giao trực tiếp cho ban quản lý tại địa bàn nơi 
hoạt động thi công diễn ra. Chính vì thế nguồn 
cung cấp nguyên vật liệu cho hoạt động xây 
lắp của công ty ổn định, không bị chậm trễ.Đối 
với hoạt động thương mại, giá cả nguồn cung 

ứng này hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường, 
vì thế công ty luôn phải đối mặt với tính không 
ổn định của giá các nguồn cung ứng này. Hơn 
nữa chi phí xây dựng chịu nhiều ảnh hưởng bởi 
biến động giá cả vật liệu xây dựng, khi giá cả vật 
liệu xây dựng tăng đột biến sẽ nhanh chóng tác 
động đến giá cả các yếu tố đầu vào của công 
ty, đẩy chi phí lên cao. Đối với các hợp đồng dài 
hạn đã ký, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi 
nhuận của công ty. Để hạn chế ảnh hưởng này, 
công ty luôn duy trì phát triển mạng lưới các đối 
tác cung ứng truyền thống, đồng thời chủ động 
xác định sớm về thời điểm phát sinh nhu cầu 
nguyên vật liệu, thiết bị thi công để xây dựng dự 
toán, khối lượng công trình chính xác và kiểm 
soát được giá cả.
Về mảng xuất khẩu đá, Công ty trực tiếp đầu tư 
vào mỏ đá Thống nhất tại Quảng Bình đảm bảo 
chất lượng và nguồn cung xuất khẩu ổn định. 
Đối với mảng dịch vụ khai thác tại chi nhánh, 
nguồn cung chủ yếu là dầu diezel, công ty luôn 
dự trữ một lượng cố định tránh ảnh hưởng lớn 
về biến động của giá dầu.

NGUYÊN VẬT LIỆU





Hình ảnh tàu chở vật liệu xây dựng 
(Nguyên liệu đầu vào phục vụ hoạt động thương mại và xây lắp)



Hình ảnh Mỏ đá 
(Công ty đầu tư vào mỏ đá 
đảm bảo nguồn cung 
xuất khẩu ổn định)



Để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, công ty luôn luôn đổi mới, phát triển công nghệ xây dựng 
nhằm tăng năng suất, rút ngắn thời gian xây dựng mà vẫn đảm bảo chất lượng công trình.
Trong lĩnh vực xây dựng, công nghệ chủ yếu là các máy móc hiện đại hỗ trợ trong quá trình thi công. 
Công ty đã nhập khẩu rất nhiều máy móc từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc như: Máy đào 
Hitachi của Nhật, máy đào Komatsu của Nhật, xe vận chuyển vật liệu nổ của Nga, máy lu rung Sakai 
của Nhật, máy đầm bàn, máy đầm dùi của Nhật,...
Trong lĩnh vực thương mại, công ty hướng đến thị trường xuất khẩu nên đã đầu tư hệ thống trang thiết 
bị và máy móc hiện đại nhất cho các nhà máy sản xuất đá khi thực hiện hợp tác kinh doanh tại mỏ đá 
Thống Nhất

TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ



QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Công ty thiết lập Bộ phận quản lý chất lượng , để điều hành việc quản lý chất lượng trong toàn bộ hệ 
thống xây dựng và cung ứng sản phẩm của Công ty. Bộ phận quản lý chất lượng của Công ty được tổ 
chức chặt chẽ, hoạt động có hệ thống, tuân thủ theo chính sách chất lượng của Công ty. Quá trình xây 
dựng công trình và bán sản phẩm được kiểm soát nghiêm ngặt, quy trình sản xuất được tiêu chuẩn 
hoá.Cải tiến liên tục và tuân thủ nghiêm ngặt quy trình là cốt lõi của hệ thống quản lý, giúp mang lại 
hiệu quả hoạt động cao cho Công ty và giúp giảm thiểu các chi phí phát sinh không hiệu quả, gây lãng 
phí nguồn lực trong quá trình hoạt động. 

HOẠT ĐỘNG MARKETING

Với mục tiêu đẩy mạnh doanh thu, CTCP xây dựng 1369 luôn có kế hoạch thúc đẩy kinh doanh nội địa 
bằng các chiến lược như: chiến lược tăng khả năng thắng thầu, chiến lược phân phối sản phẩm và 
chiến lược xúc tiến khác. Cụ thể:

Chiến lược tăng khả năng thắng thầu: 
Đánh giá mức độ thắng thầu trước khi có tham 
gia tranh thầu hay không, hoặc tìm ra điểm yếu 
dẫn đến không thắng thầu. Dùng phương pháp 
đánh giá và chấm điểm theo các tiêu chí có 
trọng số khác nhau và lập ra thang điểm phù 
hợp để xét khả năng trúng thầu. Đề xuất các tiêu 
chí có ảnh hưởng đến khả năng thắng thầu cho 
phương pháp này áp dụng tại công ty như sau: 
•	 Tiêu chí đảm bảo mục tiêu lợi nhuận cho 
công ty
•	 Đánh giá về khả năng đáp ứng yêu cầu 
kỹ thuật
•	 Đánh giá về khả năng đáp ứng về năng 
lực thi công
•	 Đánh giá về mặt tài chính thương mại
•	 Đánh giá mức độ quen biết với chủ đầu 
tư
•	 Đánh giá về đối thủ cạnh tranh

Chiến lược phân phối sản phẩm: 
Nâng cao khả năng nắm bắt và làm chủ thông tin 
thị trường bằng cách xây dựng đội ngũ chuyên 

làm nhiệm vụ quan hệ, hợp tác, tìm kiếm thông 
tin. Mở rộng sản phẩm đến các thị trường mới, 
mở rộng thị phần đối với các lĩnh vực mua bán 
vật liệu xây dựng trên các tỉnh lân cận ở miền 
Bắc. Tại chi nhánh, cần kết hợp nhiều hoạt động 
như phân phối vật tư, lắp đặt thiết bị, cho thuê 
máy móc thi công,…

Chiến lược và chính sách xúc tiến:
•	 Chính sách tăng cường quảng cáo: Sử 
dụng truyền thông để quảng cáo thương hiệu 
cho công ty. Thiết kế đồng phục có in logo, biểu 
tượng của công ty. Tham gia tài trợ cho chương 
trình được công chúng ủng hộ, các hội thảo, hội 
nghị, đấu thầu,..
•	 Chiến lược xây dựng uy tín và thương 
hiệu cho công ty: Nâng cao trình độ cán bộ công 
nhân viên, tuyển thêm một số kỹ sư giỏi, có kinh 
nghiệm. Xây dựng đội ngũ kiểm tra chất lượng 
riêng, đề ra các mức khen thưởng cho người 
giám sát viên và công nhân, đồng thời đảm bảo 
tối đa chất lượng công trình.



GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN 

VÀ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TRỌNG YẾU

Sức mạnh nhà cung cấp
Nhà cung cấp chính của ngành xây dựng là 
những doanh nghiệp cung cấp VLXD bao gồm: 
thép, xi măng, đá, cát, nhựa và một số vật liệu 
khác. Để đánh giá sức mạnh của nhà cung cấp, 
chúng tôi xem xét một số yếu tố sau:
• Số lượng nhà cung cấp, hiện tại số lượng do-
anh nghiệp VLXD tại Việt Nam là rất lớn, ước 
tính khoảng 64 doanh nghiệp đang niêm yết 
trên sàn và nhiều doanh nghiệp tư nhân và Nhà 
nước khác chưa niêm yết. Với số lượng lớn các 
doanh nghiệp cung cấp VLXD, các doanh ng-
hiệp trong ngành xây dựng có thể dễ dàng lựa 
chọn nhà cung cấp có giá hợp lý nhất.
• Sản phẩm VLXD không có quá nhiều khác 
biệt, do đó các doanh nghiệp xây dựng có thể dễ 
dàng chuyển đổi nhà cung cấp. Đồng thời, các 
doanh nghiệp VLXD cũng phân bổ rộng khắp cả 
nước, do đó chi phí chuyển đổi giữa nhà cung 
cấp cũng thấp.
• Một số VLXD có nguồn cung đang vượt nguồn 
cầu. Trong thời gian từ 2011 đến nay, một số 
VLXD như xi măng, thép xây dựng đã xảy ra 
hiện tượng nguồn cung vượt nguồn cầu, các do-
anh nghiệp VLXD phải cạnh tranh với nhau hơn 
để giữ thị phần. 

Điều này làm giảm sức mạnh của nhà cung cấp 
đối với các doanh nghiệp xây dựng. Tuy nhiên, 
những doanh nghiệp xây dựng nhỏ, có tầm ảnh 
hưởng ít thì sức mạnh không lớn đối với doanh 
nghiệp trong ngành VLXD.

Sức mạnh của khách hàng
• Mức độ am hiểu về sản phẩm của khách hàng 
là tốt, thông thường, chủ đầu tư rất am hiểu về 
dự án chuẩn bị thực hiện. Chủ đầu tư luôn theo 
sát dự án từ lúc đấu thầu cho đến lúc dự án 
hoàn thành. Do đó, doanh nghiệp xây dựng rất 
khó áp giá thầu cao.
• Khả năng tự thực hiện dự án lớn, tại thị trường 
BĐS Việt Nam, các chủ đầu tư kinh doanh BĐS 
thông thường sẽ có một bộ phận/ công ty con/ 
công ty liên kết có thể tự thực hiện dự án. Điều 
này cũng làm sức mạnh của chủ đầu tư cao hơn 
so với công ty xây dựng.
• Số lượng doanh nghiệp xây dựng tại Việt Nam 
lớn, với số lượng nhà thầu lớn, chủ đầu tư có 
thể thuê một nhà thầu khác để thực hiện dự án 
nếu như giá thầu đưa ra cao hơn so với giá thầu 
bình quân. Điều này tạo ra sức mạnh lớn của 
chủ đầu tư đối với các doanh nghiệp xây dựng.



Rủi ro từ đối thủ mới gia nhập ngành
• Rào cản gia nhập vào ngành xây dựng không 
quá lớn đối với những dự án nhỏ. Lý do là một 
nhóm kỹ sư với kinh nghiệm và nguồn vốn kh-
iêm tốn có thể thành lập công ty xây dựng để 
thực hiện một số dự án vừa và nhỏ. Tuy nhiên, 
đối với những dự án lớn thông thường sẽ yêu 
cầu nguồn vốn lớn, kỹ thuật và máy móc hiện 
đại, do đó rào cản đối thủ mới gia nhập để cạnh 
tranh các dự án lớn là cao.
• Sức hấp dẫn của ngành xây dựng khá cao. 
Tăng trưởng ngành xây dựng Việt Nam trong 5 
năm trở lại đây đều trên 10%/năm, cao hơn so 
với mức tăng trưởng GDP khoảng 6% mỗi năm.

Rủi ro từ sản phẩm thay thế
Ngành xây dựng cung cấp các sản phẩm riêng 
biệt và hầu như không có sản phẩm thay thế 
hoàn toàn. Sản phẩm thay thế chủ yếu là kết quả 
của những thay đổi trong công nghệ để giúp tiết 
giảm thời gian, chi phí và nâng cao chất lượng 
công trình. Thời gian trước đây đã xuất hiện sản 
phẩm thay thế của ngành xây dựng như nhà 
di động trên xe, trên thuyền, nhưng những loại 
hình này không hoàn toàn thay thế ngành xây 
dựng. Trên thế giới, công nghệ in 3D cũng dần 
xuất hiện, nhưng vẫn chưa hoàn thiện trong vận 
hành đối với những sản phẩm xây dựng, hoặc 
chi phí rất cao, do đó chưa phải là thách thức đối 
với ngành xây dựng. Ở Việt Nam, sự cần thiết 
cho các dịch vụ xây dựng truyền thống đang ở 
mức cao, vì vậy, chúng tôi đánh giá các mối đe 
dọa từ các sản phẩm thay thế là không đáng kể.

Cạnh tranh trong nội bộ ngành
• Số lượng doanh nghiệp xây dựng hiện tại trong ngành lớn, nhưng số lượng doanh nghiệp đủ khả 
năng thực hiện dự án có quy mô lớn và mức độ phức tạp cao rất hạn chế. Theo số liệu thống kê từ Bộ 
Xây dựng năm 2015, tổng số lượng doanh nghiệp xây dựng của Việt Nam là 77.750 doanh nghiệp. 
Trong năm 2016, số lượng doanh nghiệp xây dựng đang niêm yết và đăng ký giao dịch trên 3 sàn HSX, 
HNX và Upcom là 127 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp nhiều buộc các doanh nghiệp phải gia 
tăng cạnh tranh để giành được hợp đồng. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp xây dựng dân dụng tại 
Việt Nam là những doanh nghiệp nhỏ, chỉ có một số doanh nghiệp lớn như HBC, CTD, Delta... đủ khả 
năng, nguồn vốn, thiết bị, máy móc để thực hiện các dự án cao tầng và dự án quy mô lớn. Do đó, đối 
với những dự án quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao thì mức độ cạnh tranh tương đối thấp do những dự 
án này chủ yếu được thực hiện bởi một vài doanh nghiệp lớn trong ngành. Ngoài ra, các doanh nghiệp 
xây dựng có “quan hệ tốt” với chủ đầu tư cũng có lợi thế nhiều hơn trong việc cạnh tranh.
• Các doanh nghiệp phải cạnh tranh thông qua hình thức đấu thầu. Thông thường khi bắt đầu thực 
hiện dự án, các doanh nghiệp xây dựng phải đấu thầu để chủ đầu tư chọn ra doanh nghiệp xây dựng 
đáp ứng tiêu chuẩn của dự án và có giá thầu thấp nhất. Điều này bắt buộc các doanh nghiệp xây dựng 
phải cân nhắc trong việc đưa ra giá thầu hợp lý nhưng phải đảm bảo chất lượng cho dự án. Với cạnh 
tranh gay gắt về giá thầu, điều này làm cho tỷ suất lợi nhuận của các nhà thầu xây dựng trong ngành 
khá thấp.

GẮN KẾT CÁC BÊN LIÊN QUAN 
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KẾT QUẢ 
KINH DOANH 2017

Năm 2017, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đồng loạt khởi sắc, nền kinh tế Việt Nam đã có những thành 
tích ấn tượng. GDP tăng 6.81% vượt qua mục tiêu 6.7% Quốc hội đề ra, là mức tăng trưởng cao nhất 
trong 6 năm trở lại đây. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước có nhiều thuận lợi, ngành xây dựng 
đã đạt được một số thành tựu. Theo Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và kế hoạch năm 
2018 của Bộ Xây dựng, hoạt động xây dựng duy trì tăng trưởng khá cao với tốc độ 8.7 % so với năm 
2016, đóng góp 0.54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, đứng thứ ba trong số các ngành 
đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước. Năm 2017, lãi suất cho vay giảm, một số chính 
sách đã làm tăng cung về nguồn vốn cho vay bất động sản từ đó thúc đẩy ngành xây dựng phát triển.
Đối với Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, với sự nỗ lực, cải tiến liên tục và chiến lược kinh doanh hiệu 
quả cuả Ban điều hành cùng với sự cố gắng của toàn thể cán bộ, công nhân viên của công ty đã giúp 
công ty đạt được một số chuyển biến tích cực. Mặc dù kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 
2017 không đạt được như chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 đề ra nhưng hầu hết các chỉ tiêu 
kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đều có xu hướng tăng mạnh. Cụ thể, doanh thu thuần năm 
2017 đạt 180,183,584,722 đồng, tăng 37 tỷ đồng so với năm 2016, với tỷ lệ tăng 118.01%. Lợi nhuận 
thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2017 đạt 4,766,642,820 đồng, tăng 1.9 tỷ đồng so với năm 2016, 
với tỷ lệ tăng 169.02%. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 5,004,101,489 đồng, tăng 178% so với 
năm 2016 và hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2017, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 3,898,290,603 
đồng (gần bằng kế hoạch 4,000,000,000 đồng lợi nhuận sau thuế), tăng 1.8 tỷ so với năm 2016, với 
tỷ lệ tăng 183,24 %. 



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu         Năm 2017        Năm 2016 % Tăng, 
giảm

Tổng giá trị tài sản 141.285.144.495 119.720.209.006 118,01 %

Doanh thu thuần 180.183.584.722 142.887.352.856 126,10 %

Giá vốn hàng bán 163.670.928.401 127.242.955.003 128,63 %

Chi phí tài chính 1.561.018.575 1.518.517.521 102,80 %

Lợi nhuận thuần từ HĐKD 4.766.642.820 2.820.099.708 169,02 %

Lợi nhuận khác 237.458.669 (8.841.336) 2,685,78 %

Lợi nhuận trước thuế 5.004.101.489 2.811.258.372 178%

Lợi nhuận sau thuế 3.898.290.603 2.127.392.598 183,24%

Trong năm vừa qua, Công ty ký kết được nhiều hợp đồng xây dựng, giải phóng được lượng hàng tồn 
kho cùng với đó là việc hoàn thành đúng tiến độ công trình được giao, nghiệm thu và thanh lý nhanh 
chóng. Chính những thành quả đó đã giúp cho công ty tăng được doanh thu thuần, và đặc biệt là chỉ 
tiêu lợi nhuận sau thuế tăng mạnh một cách xuất sắc từ hơn 2 tỷ đồng lên gần 4 tỷ đồng tương đương 
tốc độ tăng 83,24%. Bên cạnh đó, việc hoàn thành các công trình cũng góp phần làm tăng khoản phải 
thu ngắn hạn của khách hàng, công ty đầu tư thêm máy móc thiết bị mới. Từ đó ảnh hưởng làm tăng 
tổng tài sản của doanh nghiệp đang từ gần 120 tỷ đồng cuối năm 2016 lên hơn 140 tỷ đồng cuối năm 
2017 tương đương mức tăng 18,01%. Kết quả kinh doanh năm 2017 của công ty nhìn chung khá tốt. 
Công ty đã gần hoàn thành kế hoạch được đề ra (kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 
2017 cụ thể là doanh thu 200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4 tỷ đồng). C69 đảm bảo thực hiện tốt chế 
độ kế toán tài chính theo quy chuẩn hiện hành, quản lý chặt chẽ tài sản công ty không để xảy ra tình 
trạng thất thoát trong kế toán, chủ động linh hoạt trong công tác tài chính đảm bảo nguồn vốn đầy đủ 
hoạt động kinh doanh của công ty. Dự kiến trong năm 2018, Công ty sẽ cải thiện và đạt được những 
thành quả đáng khích lệ hơn nữa.



Đơn vị: Đồng

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 
CHỦ YẾU

Chỉ tiêu 2016 2017
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)
Tỉ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu 10,95 9,16
Tỉ suất lợi nhuận từ HĐKD trên doanh thu 1,97 2,65
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần 1,97 2,78
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 1,49 2,16
ROA 1,78 2,99
ROE 4,08 7,34
Chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động (Lần)
Vòng quay Tổng tài sản 1,19 1,38
Vòng quay vốn lưu động 4,72 7,73
Vòng quay hàng tồn kho 2,18 3,23
Vòng quay các khoản phải thu 3,46 3,38
Hiệu suất sử dụng vốn chủ sở hữu 2,74 3,39
Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 7,63 7,27
Cơ cấu vốn (Lần)
Tổng nợ/Tổng tài sản 0,56 0,62
Nợ dài hạn/Vốn chủ sở hữu 0,18 0,10
Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu 1,3 1,61
Chỉ số đòn bẩy 2,3 2,61
Nợ dài hạn/Tổng nguồn vốn 0,08 0,04
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán (Lần)
Khả năng thanh toán tức thời 0,01 0,02
Khả năng thanh toán nhanh 0,52 0,67
Khả năng thanh toán hiện hành 1,52 1,20
Khả năng trả lãi vay 2,93 4,22
Chỉ tiêu về tăng trưởng (%)
Tăng trưởng doanh thu 63,32 26,10
Tăng trưởng lợi nhuận gộp 61,87 5,55
Tăng trưởng lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh 18,67 69,02
Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế 68,71 78,00
Tăng trưởng lợi nhuận thuần 47,30 83,24
Tăng trưởng tài sản ngắn hạn 36,16 11,52
Tăng trưởng Tổng tài sản 30,11 18,01

Cùng với sự tăng trưởng vượt bậc về doanh thu và lợi nhuận, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời và các 
chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động của công ty cũng tăng trưởng khá tốt. Các chỉ tiêu về khả năng thanh 
toán của công ty được đảm bảo ở mức an toàn và khả quan hơn năm 2016.



Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu 2016 2017
2017/2016

Giá trị Tỷ lệ %

Tài sản 119.720.209.006 141.285.144.495 21.564.935.489 18,01

Tài sản ngắn hạn 88.232.050.441 98.399.775.621 10.167.725.180 11,52

Tài sản dài hạn 31.488.158.565 42.885.368.874 11.397.210.309 36,20

Nguồn vốn 119.720.209.006 141.285.144.495 21.564.935.489 18,01

Nợ phải trả 67.564.926.994 87.217.073.861 19.652.146.867 29,09

Nợ ngắn hạn 57.934.926.994 82.076.485.861 24.141.558.867 41,67

Nợ dài hạn 9.630.000.000 5.140.588.000 (4.489.412.000) 46,62

Nguồn vốn chủ sở hữu 52.155.282.012 54.068.070.634 1.912.788.622 3,67

Bảng cơ cấu tài sản, nguồn vốn



CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Các khoản đầu tư lớn: 12.000.000.000 đồng. 
Đây là khoản góp vốn hợp tác kinh doanh cùng Chi nhánh CTCP Xây dựng Đông Hải Quảng Ninh - Xí 
nghiệp đá Thống nhất để thực hiện dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng.

Các công trình lớn đang thực hiện: 
- Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị mới - Trung tâm thương mại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà;
- Thi công hạ tầng kỹ thuật khu đô thị - Thương mại Cầu Sến, Uông Bí, Quảng Ninh;
- Dự án: Bến bãi bốc xếp vật tư hàng hóa và kinh doanh vật liệu xây dựng (trừ than) - giai đoạn 1, địa 
điểm tại thôn Đồn Sơn, xã Yên Đức, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Các công ty con, công ty liên kết:
-	 Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của Công ty: Không có
-	 Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do công ty nắm giữ: Không có
-	 Công ty liên kết: Không có



CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

•	 Chấp hành nghiêm chỉnh việc lập và thực hiện báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và 
thực hiện công tác báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy chế công bố thông tin nhằm tạo sự 
minh bạch đối với các cổ đông 

•	 Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong quá trình kinh doanh, 
đầu tư và thực hiện dự án. 

•	 Triển khai tăng cường nhân sự để chủ động trong các công việc liên quan đến công tác tài chính, 
kế toán, nguồn vốn 

CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG

•	 Cập nhật đầy đủ, chính xác danh sách cổ đông trong toàn Công ty.
•	 Công tác công bố thông tin, cập nhật thông tin tới các cổ đông, công chúng luôn được thực hiện 

nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật. 



TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN NGÀNH

Cạnh tranh trong ngành sẽ tiếp tục gia tăng với 
sự tham gia của những đối thủ mới, tuy nhiên 
đầu vào tiếp tục duy trì việc hưởng lợi từ xu 
hướng giá nguyên liệu toàn cầu và nhu cầu đầu 
ra ổn định sẽ là động lực chính cho tăng trưởng 
toàn ngành.

Việt Nam đang trong giai đoạn công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, ngành xây dnwgj là ngành chủ đạo 
thúc đẩy tăng trưởng của những ngành còn lại. 
Năm 2017, tăng trưởng ngành xây dựng Việt 
Nam ước tính đạt khoảng 8%. Theo báo cáo 
của BMI, trong giai đoạn 2018 – 2025, mức tăng 
trưởng thực bình quân khoảng 6%/năm.

Tốc độ đô thị hóa cao, thu nhập bình quân đầu 
người được cải thiện, diện tích nhà ở bình quân 
đầu người của Việt Nam vẫn đang ở mức thấp, 
đó là tiềm năng tăng trưởng cho ngành xây 
dựng nhà ở của Việt Nam trong tương lai. Trong 
giai đoạn 2018 – 2020, nguồn cung phân khúc 
nhà ở giá rẻ và bình dân sẽ là điểm nhấn, khi 
hầu hết các doanh nghiệp bất động sản mở rộng 
kinh doanh trong mảng này. 

Khi Việt Nam trở thành thị trường đáng để đầu 
tư hơn tại khu vực châu Á, nhu cầu thuê trung 
tâm thương mại, văn phòng và khu công nghiệp 
là rất lớn. Tỷ lệ trống trung tâm thương mại, văn 
phòng cho thuê tại 2 thành phố lớn là Thành phố 
Hồ Chí Minh và Hà Nội còn rất thấp. Theo ước 
tính của BIM (Hệ thống tích hợp thông tin công 
trình), trong năm 2017, lĩnh vực xây dựng nhà 
không để ở tăng trưởng thực đạt khoảng 6,8% 
và sẽ đạt 8,7% trong năm 2018. Trong giai đoạn 
2022 – 2025, tăng trưởng thực của lĩnh vực xây 
dựng nhà không để ở ước tính đạt 5%/năm.

Triển vọng tăng trưởng mảng xây dựng hạ tầng 
cho các doanh nghiệp xây dựng còn rất cao khi 
hệ thống cơ sở hạ tầng là điểm yếu của Việt 
Nam trong quá trình phát triển thành quốc gia 
công nghiệp. Tỷ lệ dân số đô thị tại Việt Nam 
hiện tại còn tương đối thấp so với các khu vực.

Triển vọng tăng trưởng ngành xây dựng nói 
chung nhờ thị trường trong nước tuy còn nhiều 
tiềm năng nhưng miếng bánh ngành xây dựng 
khu vực lân cận và thế giới thậm chí còn lớn 
hơn rất nhiều. Đây sẽ là một cơ hội phát triển rất 
lớn cho ngành xây dựng Việt Nam trong tương 
lai.



KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Đánh giá thuận lợi và khó khăn trong năm 2018

 ►	     Thuận lợi:

-	 Thị trường: Ngành xây dựng vẫn có sự ổn định rất cao. Dự báo tăng trưởng ngành xây 
dựng vẫn tiếp tục duy trì mức khả quan trong năm 2018, nhưng tốc độ tăng trưởng sẽ bắt 
đầu chậm lại. Theo dự báo của BMI, ngành xây dựng sẽ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng thực 
trong năm 2018 đạt 9,63% và đạt mức bình quân khoảng 7,8% trong giai đoạn 2018-2021 
chủ yếu nhờ vào tăng trưởng đầu tư của khối tư nhân và nước ngoài.

-	 Nguồn lực sản xuất: Đội ngũ nhân sự lâu năm giàu kinh nghiệm chính là một thuận lợi mà 
công ty đã xây dựng được.

►	       Khó khăn:

-	 Tình hình kinh tế trong và ngoài nước: Những năm vừa qua do chịu ảnh hưởng chung của nền 
kinh tế toàn cầu, hơn nữa Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn và mới chỉ bắt 
đầu phục hồi dần nên vẫn còn rất nhiều những thử thách trong thời gian tới. 

-	 Nguồn vốn đầu tư: Hiện tại, nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty chưa đủ lớn để đáp ứng đầy 
đủ các kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn, Công ty cần tích cực phát huy hiệu quả 
kinh doanh và tìm kiếm nguồn vốn đầu tư cho kế hoạch phát triển giai đoạn tới.

►	 Mục tiêu kinh doanh 2018

-	 HĐQT và Ban Giám đốc Công ty xác định các mục tiêu trong năm 2018 của Công ty là: Tiếp 
tục tái cấu trúc toàn bộ Công ty - Ổn định tài chính – Chuẩn bị và triển khai đầu tư các dự án 
chiến lược.

-	 Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện tại của Công ty, xây dựng kế hoạch linh 
hoạt phù hợp với diễn tiến của thị trường

-	 Nâng cao hiệu quả bộ máy, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai 
đoạn phát triển của công ty.

-	 Tìm kiếm và lựa chọn dự án đầu tư nhằm tạo đà cho Công ty phát triển trong giai đoạn mới. Đa 
dạng loại hình đầu tư liên doanh liên kết, góp vốn liên doanh trong các dự án 

-	 Thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm 
bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.



Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính          Kế hoạch 2018

1 Vốn điều lệ Đồng 150.000.000.000 

2 Doanh thu Đồng 270.000.000.000 

3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 7.500.000.000 

4 Cổ tức % 4-6

Trên cơ sở nhận định những thuận lợi - khó khăn chung của nền kinh tế, cùng với thực trạng hoạt động 
kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369, Ban Giám đốc điều hành Công ty trình Đại hội cổ 
đông kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các giải pháp triển khai tích cực, cụ thể như sau:
-	 Chăm sóc tốt các khách hàng hiện tại, tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng mới
-	 Tăng cường quản trị công ty

Để tăng cường kế hoạch quản trị công ty, công ty sẽ triển khai xây dựng các quy chế quản trị Công ty 
phù hợp với các quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty ban 
hành. Các quy định nhằm mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những 
chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban 
kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty. Quy chế quản trị cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện 
quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369. Các nguyên tắc quản trị công ty được công ty 
xây dựng trong quy chế quản trị công ty bao gồm:
-	 Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;
-	 Đảm bảo quyền lợi của cổ đông ;
-	 Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
-	 Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;
-	 Minh bạch trong hoạt động của công ty;
-	 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.



BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  



KẾT QUẢ KINH DOANH 2017

Năm 2017, doanh thu thuần của công ty đạt 180,183,584,722 đồng, tăng 37 tỷ đồng so với năm 
2016, với tỷ lệ tăng 118.01%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2017 đạt 4,766,642,820 
đồng, tăng 1.9 tỷ đồng so với năm 2016, với tỷ lệ tăng 169.02%. Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 
5,004,101,489 đồng, tăng 178% so với năm 2016 và hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm 2017, lợi nhuận 
sau thuế của công ty đạt 3,898,290,603 đồng, tăng 1.8 tỷ so với năm 2016, với tỷ lệ tăng 183,24 %.

     Chỉ tiêu Thực hiện năm 2017

      Doanh thu 180.183.584.722    

      Lợi nhuận trước thuế 5.004.101.489    

      Lợi nhuận sau thuế 3.898.290.603    

      Cổ tức dự kiến (%) 6%    

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các chức năng 
chính: 
•	 Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Giám đốc và những người điều 

hành khác đã cam kết;
•	 Yêu cầu Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt 

động trong các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị;
•	  Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến  nghị  

thiết  thực  giúp Giám  đốc  và  người điều hành khác  hoàn  thành  tốt  nhiệm  vụ được Đại hội 
đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;

•	 Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát 
các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Đánh giá chung
•	 Năm 2017, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của 

Công ty. 
•	 Hội đồng quản trị đánh giá cao của Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của 

Công ty. 
•	 Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ 

Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và  Quyết định 
của Chủ tịch Hội đồng quản trị.



ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

•	 Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu 
của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;

•	 Xây dựng định hướng hoạt động kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 nhằm 
đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao;

•	 Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công 
ty;

•	 Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

•	 Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến 
thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

Năm 2017 kết thúc trong điều kiện tình hình kinh tế quốc tế và trong nước có nhiều biến động, Chính 
phủ dã có những chỉ đạo kịp thời, điều hành chủ động nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, 
thúc đẩy tăng trưởng. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tình hình kinh doanh nói chung ổn định và ngày 
càng tốt hơn. Diễn dàn Kinh tế thế giới (WEF) xếp hạng năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2017 – 
2018 tăng 5 bậc, lên thứ 55/137 quốc gia, vùng lãnh thổ.
Năm 2018, theo dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới tăng 
trưởng cao hơn năm 2017 nhưng không đồng đều và còn nhiều rủi ro. Ngành xây dựng vẫn là một trong 
những ngành có sự tăng trưởng mạnh trong năm 2018. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội 
đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như 
sau :

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính          Kế hoạch 2018

1 Vốn điều lệ Đồng 150.000.000.000 

2 Doanh thu Đồng 250.000.000.000 

3 Lợi nhuận sau thuế Đồng 7.600.000.000 

4 Cổ tức % 4-6



D.
QUẢN TRỊ 

DOANH NGHIỆP



THÔNG TIN CỔ PHIẾU VÀ CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Thông tin cổ phiếu Số lượng Cổ phiếu

      Vốn điều lệ 50 tỷ đồng

      Số lượng cổ phiếu niêm yết 5.000.000 cổ phiếu

      Loại cổ phiếu Cổ phiếu phổ thông

      Số lượng cổ phiếu lưu hành 5.000.000 đồng

      Mệnh giá 10.000 đồng

Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ: 	 KHÔNG CÓ

TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ SỞ HỮU



THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bảng danh sách Thành viên hội đồng quản trị

  Họ và tên Chức danh

Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Minh Tân Chủ tịch HĐQT

2. Ông Lê Anh Luân Thành viên HĐQT

3. Bà Phạm Thị Thế Thành viên HĐQT

4. Ông Nguyễn Văn Miêng Thành viên HĐQT

5. Bà Đào Thị Đầm Thành viên HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT - ÔNG LÊ MINH TÂN

Họ và tên: Lê Minh Tân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/05/1969
Nơi sinh: Kinh Môn, Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: 38 Dã Tượng, Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương
Số CMTND: 141305753 Nơi cấp: CA Hải Dương Ngày cấp: 08/09/2012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư mỏ
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 1,100,000 cổ phần chiếm 22% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan: 

STT Họ và tên Mối quan hệ Số lượng cổ phiếu 
sở hữu Tỷ lệ (%)

1 Phạm Thị Thế Vợ 867,000 17.34

2 Lê Anh Luân Em trai 475,000 9.5

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác
1986 – 1994 Công nhân Nhà máy xi măng Vạn Chánh
1995 – 2002 Chủ nhiệm Hợp tác xã Tân Sơn
2003 – 2012 Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 1369

07/2012 – 08-2013

Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 1369
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Toàn Thắng
Giám đốc CTCP Xi măng Phúc Lộc

09/2013 – 04/2016

Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 1369
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Toàn Thắng
Giám đốc CTCP Xi măng Phúc Lộc
Phó TGĐ CTCP Tập đoàn Phúc Lộc
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương

05/2016 - nay

Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng 1369
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Toàn Thắng
Giám đốc CTCP Xi măng Phúc Lộc
Phó TGĐ CTCP Tập đoàn Phúc Lộc
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương
Giám đốc CTCP Thương mại xuất nhập khẩu T&T



THÀNH VIÊN HĐQT – BÀ PHẠM THỊ THẾ

Họ và tên: Phạm Thị Thế
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 25/06/1972
Nơi sinh: Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Thị trấn Phú Thứ,Kinh Môn, TP Hải Dương
Số CMTND: 141479076 Nơi cấp: CA Hải Dương Ngày cấp: 26/10/2005
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám Đốc
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 867,000 cổ phần chiếm 17.34% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan: 

STT Họ và tên Mối quan hệ Số lượng cổ phiếu 
sở hữu Tỷ lệ (%)

1 Lê Minh Tân Chồng 1.100.000 22

2 Phạm Văn Thụ Anh trai 50.000 1

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

1992 – 1993 Kế toán Ngân hàng Công thương Hải Dương

1994 – 1999 Cán bộ tín dụng
Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhị Chiểu – 
Hải Dương

2000 – 2007 Phó phòng tín dụng
Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhị Chiểu – 
Hải Dương

2008 - 2010
Trưởng phòng khách 
hàng cá nhân

Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhị Chiểu – 
Hải Dương

2011 – 2012
Trưởng phòng Kiểm tra, 
kiểm soát

Ngân hàng Công thương chi nhánh Nhị Chiểu – 
Hải Dương

07/2012 – 08/2013
Trưởng phòng giao dịch 
số 2

Ngân hàng Công thương Khu Công nghiệp Hải 
Dương

09/2013 – 12/2014 Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng

12/2014 - nay

Tổng Giám đốc CTCP Sứ Hải Dương

Thành viên HĐQT kiêm 
Phó Giám đốc

CTCP Xây dựng 1369



THÀNH VIÊN HĐQT – ÔNG NGUYỄN VĂN MIÊNG

Họ và tên: Nguyễn Văn Miêng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 28/02/1963
Nơi sinh: Phạm Mệnh, Kim Môn, Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Khu 2, Thị trấn Phú Thứ, Kinh Môn, TP Hải Dương
Số CMTND: 140133148 Nơi cấp: CA Hải Dương Ngày cấp: 14/10/2009
Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 50,000 cổ phần chiếm 1% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

1980 – 1987 Cán bộ
Ngân hàng huyện Chư Phả, tỉnh Gia Lai, Kon 
Tum

1988 – 1993 Cán bộ Ngân hàng nhà nước khu vực Nhị Chiểu

1994 – 1995
Phó phòng Tổ chức 
Hành chính

Ngân hàng công thương chi nhánh Nhị Chiểu – 
Hải Dương

1996 – 1999
Trưởng phòng Tổ chức 
Hành chính

Ngân hàng công thương chi nhánh Nhị Chiểu – 
Hải Dương

2000 – 2006 Trưởng phòng Kế toán
Ngân hàng công thương chi nhánh Nhị Chiểu – 
Hải Dương

2007 – 2015 Phó Giám đốc
Ngân hàng công thương chi nhánh Nhị Chiểu – 
Hải Dương

2016 - nay

Phó Chủ tịch HĐQT 
kiêm Giám đốc

CTCP Phát triển đô thị Đại Thành

Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng 1369



THÀNH VIÊN HĐQT - BÀ ĐÀO THỊ ĐÀM

Họ và tên: Đào Thị Đàm
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 04/03/1964
Nơi sinh: Minh Tân, Kim Thành, Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Minh Tân, Kim Thành, Hải Dương
Số CMTND: 141504175, nơi cấp: CA Hải Dương, ngày cấp: 01/08/2006
Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính kế toán
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 60.000 cổ phần chiếm 1,2% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

1982 – 1997 Công nhân CTCP Cao Lanh Hải Dương

1998 – 2006 Phó Giám đốc
Công ty TNHH Thương mại và vận tải Thành 
Công

2007 – 2015

Chủ tịch HĐQT kiêm 
Giám đốc

Công ty TNHH Thương mại và vận tải Trường 
Thành

Thành viên HĐQT CTCP Xi măng Quảng Ninh

Chủ tịch HĐQT CTCP Cao Lanh Hải Dương

2016 – nay

Chủ tịch HĐQT kiêm 
Giám đốc

Công ty TNHH Thương mại và vận tải Trung 
Thành

Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Cao Lanh Hải Dương

Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh

Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng 1369



THÀNH VIÊN HĐQT – ÔNG LÊ ANH LUÂN

Họ và tên: Lê Anh Luân
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 14/04/1974
Nơi sinh: Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương
Số CMTND: 141018647, nơi cấp: CA Hải Dương, ngày cấp: 28/06/2007
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm giám đốc
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 475.000 cổ phần chiếm 9,5% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan:

STT Họ và tên Mối quan hệ Số lượng cổ phiếu 
sở hữu Tỷ lệ (%)

1 Lê Minh Tân Anh trai 1.100.000 22

2 Phạm Thị Thế Chị dâu 867.000 17,34

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

1990 – 2005 Kinh doanh tự do

2006 – 2010 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Xây dựng 1369

2011 – 2013
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Xây dựng 1369

Giám đốc
Chi nhánh CTCP Xây dựng Đông Hải Quảng 
Ninh – Xí nghiệp đá Thống Nhất

2014 – nay
Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Xây dựng 1369

Giám đốc
CTCP Đầu tư và sản xuất vật liệu xây dựng 
Phúc Thịnh



THÀNH VIÊN BAN GIÁM ĐỐC

Bảng Danh sách Thành viên Ban Giám đốc:

  Họ và tên Chức danh

Hội đồng quản trị

1. Ông Lê Anh Luân Giám đốc

2. Bà Phạm Thị Thế Phó Giám đốc

3. Ông Phạm Văn Thụ Phó Giám đốc

4. Ông Phạm Văn Tùng Phó Giám đốc



TỔNG GIÁM ĐỐC – ÔNG LÊ ANH LUÂN

(Lý lịch đã nêu ở phần trên)

Họ và tên: Phạm Văn Thụ
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 29/09/1970
Nơi sinh: Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Số 88 Hồng Châu, Lê Thanh Nghị. Tp Hải Dương
Số CMTND: 141584140  Nơi cấp: CA Hải Dương Ngày cấp: 29/07/2015
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó giám đốc
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 50.000 cổ phần chiếm 1% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan:

STT Họ và tên Mối quan hệ Số lượng cổ phiếu 
sở hữu Tỷ lệ (%)

1 Phạm Thị Thế Em gái 867.000 17,34

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

1992 – 2008 Kinh doanh tự do

2008 – 03/2015 Phó Giám đốc CTCP Xây dựng 1369

04/2015 - nay
Phó Giám đốc CTCP Xây dựng 1369

Giám đốc Công ty TNHH Hóa dầu T&T Hải Dương

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ÔNG PHẠM VĂN THỤ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – BÀ PHẠM THỊ THẾ

(Lý lịch đã nêu ở phần trên)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC – ÔNG PHẠM VĂN TÙNG

Họ và tên: Phạm Văn Tùng
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 11/05/1983
Nơi sinh: Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương
Số CMTND: 141990092, nơi cấp: CA Hải Dương, ngày cấp: 07/02/2012
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Phó giám đốc
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 50.000 cổ phần chiếm 1% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan: Không

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

2006 – 2008 Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Hồng Minh

2009 – 2010 Nhân viên kỹ thuật Công ty 129 – Ban cơ yếu chính phủ

2011 – 2013 Nhân viên kỹ thuật CTCP Tập đoàn Phúc Lộc

2014 – 2015 Nhân viên kỹ thuật CTCP Xây dựng 1369

2016 - nay Phó Giám đốc CTCP Xây dựng 1369



THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Bảng Danh sách Thành viên Ban Kiểm soát:

  Họ và tên Chức danh

Ban Kiểm soát

1. Ông Trần Xuân Bản Trưởng Ban kiểm soát

2. Bà Phạm Thị Doan Thành viên BKS

3. Bà Cao Hà Linh Thành viên BKS



Họ và tên: Trần Xuân Bản
Giới tính: Nam
Ngày sinh:15/06/1981
Nơi sinh: Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Thôn 3, xã An Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng
Số CMTND: 034081003870  Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Ngày cấp: 28/03/2016
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Trưởng Ban Kiểm soát
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 6,000 cổ phần chiếm 0.12% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT – ÔNG TRẦN XUÂN BẢN

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

06/2003 – 12/2013 Kế toán CTCP Xây dựng 1369

01/2014 – nay Kế toán CTCP Ô tô Hải Dương

06/2016 - nay Trưởng Ban kiểm soát CTCP Xây dựng 1369



 Họ và tên: Phạm Thị Doan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:01/06/1986
Nơi sinh: Lạc Thượng, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Lạc Thượng, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương
Số CMTND: 142159421  Nơi cấp: CA Hải Dương Ngày cấp: 04/01/2012
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban Kiểm soát
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 2,000 cổ phần chiếm 0.04% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

THÀNH VIÊN BKS – BÀ PHẠM THỊ DOAN

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

06/2008 – 12/2015 Kế toán CTCP Xây dựng 1369

01/2016 – nay Kế toán viên CTCP Cao Lanh Hải Dương

06/2016 - nay Thành viên BKS CTCP Xây dựng 1369



Họ và tên: Cao Hà Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh:13/01/1992
Nơi sinh: Hà Nội, Việt Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ thường trú: Số nhà 318, Nguyễn Lương Bằng, phường Thanh Bình, Tp Hải Dương
Số CMTND: 013216040  Nơi cấp: Hà Nội  Ngày cấp: 26/06/2009
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Thành viên Ban Kiểm soát
Sở hữu chứng khoán:
	 Sở hữu cá nhân: 2,000 cổ phần chiếm 0.04% tổng số cổ phần
	 Sở hữu đại diện: 0 cổ phần
	 Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT – BÀ CAO HÀ LINH

Thời gian Chức vụ Đơn vị công tác

06/2014 – nay Kế toán Công ty TNHH Hoa Nhàn

06/2016 - nay Thành viên Ban kiểm soát CTCP Xây dựng 1369



HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Số Nghị quyết Ngày Nội dung

01/2017/C69/NQ-ĐHĐCĐ 03/06/2017
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2017

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số Nghị quyết Ngày Nội dung

03/HĐQT 25/04/2017
Về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2017 và chốt ngày lập danh sách cổ đông

01/TT-ĐHĐCĐ/2017 03/06/2017 Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2017

Hoạt động giám sát của HĐQT

với Ban Giám đốc trong năm 2017
Giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 trình Đại hội đồng cổ đông 
thường niên thông qua.
Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch năm 
2017.
Giám sát việc thực hiện chế độ báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường tới Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
HĐQT Công ty đã luôn chủ động phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để Ban 
Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Giám sát công tác chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Chủ tịch 
HĐQT tham gia các cuộc họp giao ban với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng 
các phòng ban để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi 
tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
Kiểm tra, giám sát hoạt động SXKD nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.
Ban hành kịp thời các Nghị quyết, quyết định, văn bản thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT.
Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban Giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin đúng với các 
quy định của Pháp luật hiện hành.



HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Hoạt động giám sát trong năm đối với HĐQT, Ban Giám đốc, Cổ đông

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình, Ban kiểm soát duy trì họp định kỳ, kiểm tra tính hợp lý, hợp 
pháp, tính trung thực của các hoạt động SXKD trong công tác kế toán và lập báo cáo tài chính, thẩm 
định báo cáo tình hình SXKD, tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT trình 
Đại hội đồng cổ đông.
Tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT.
Kịp thời tham mưu cho HĐQT Công ty về công tác tài chính, nhân sự, chính sách đối với người lao 
động.
Thực hiện công tác kiểm tra, hỗ trợ các phòng ban đơn vị hạch toán kế toán đúng quy định.
Những hoạt động trong năm của HĐQT, Ban điều hành đều được cụ thể hóa bằng những nghị quyết, 
văn bản làm căn cứ để Ban kiểm soát giám sát và đưa ra những ý kiến tư vấn phù hợp với tình hình 
kinh tế vĩ mô và tiến độ thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ. Việc Công ty công bố thông tin theo đúng quy 
định của một công ty niêm yết trên sàn và trao đổi thông tin liên tục giữa HĐQT và BKS cũng góp phần 
làm tăng khả năng giám sát của BKS, làm tiền đề để BKS báo cáo lên ĐHĐCĐ.

Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia của đầy đủ các thành viên.

STT Ngày Nội dung Tỷ lệ tham dự

1 T3/2017
Xem xét Báo cáo tài chính năm 2016
Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT

3/3

2 T9/2017
Đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT
Xem xét báo cáo soát xét giữa niên độ 2017

3/3

Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2017 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:

•	 Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
•	 Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và 

ngoài nước nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng, và có cơ hội tiếp xúc với nhiều dự án tốt.



GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH 
CỦA HĐQT, BGĐ, BKS

TT Chức danh Số người Thù lao/năm Thành tiền

1 Chủ tịch HĐQT 1 15.000.000 15.000.000

2 Thành viên HĐQT 4 12.000.000 48.000.000

3 Trưởng BKS 1 10.000.000 10.000.000

4 Thành viên BKS 2 9.000.000 18.000.000

Tổng cộng 91.000.000

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có



BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN
VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

STT   Câu hỏi Phần trả lời 

1

Thông tin 
chung 

Mã CK  C69

2 Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)  

3

Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2  

(1): Theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 

(2): Theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 

4 Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không? (Có/Không)  Không

5 Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?  01

6 Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)  25/6/2016

7 Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 (Có/Không) Có 

8 Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường 
(nếu có) 03/06/2016

9 Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông 25/05/2017

10 Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông 06/06/2017

11 Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) Không

12 Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và 
công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông? 01

13
Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên 
quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ 
đông?

Không

14

Hội đồng 
quản trị 

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện nay? 05

15 Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập? Không

16 Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên 
Hội đồng quản trị? Không

17 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc 
không? (Có/Không) Không

18 Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm? 05

19 Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị 
không? (Có/Không) Không

20 Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị Không

21 Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn 
đề lương thưởng, nhân sự không? (Có/Không) Không
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Ban kiểm 
soát

Ban kiểm 
toán nội 

bộ (đối với 
tổ chức 

không có 
Ban kiểm 

soát)

Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? 03

23
Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số 

lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng 
người)

01

Bà Phạm Thị 
Doan - Thành 

viên Ban 
Kiểm soát - 
Kế toán viên 

Công ty

24
Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của 
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán 
viên là người liên quan nếu có)

Không

25 Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản 
lý? Không

26
Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận 
kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện 
kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó Không

27 Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 
năm 02

28

Vấn đề 
khác

Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo 
quy định? (Có/Không) Có

29 Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) Có

30
Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên 
quan không? (Có/Không)

Không
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Ban kiểm 
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Ban kiểm 
toán nội 

bộ (đối với 
tổ chức 

không có 
Ban kiểm 

soát)

Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay? 03

23
Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/kiểm toán viên/Số 

lượng kiểm toán viên là kế toán? (liệt kê cụ thể đối với từng 
người)

01

Bà Phạm Thị 
Doan - Thành 

viên Ban 
Kiểm soát - 
Kế toán viên 

Công ty

24
Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người liên quan của 
Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc và 
người quản lý khác (liệt kê tên của kiểm soát viên/kiểm toán 
viên là người liên quan nếu có)

Không

25 Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản 
lý? Không

26
Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên là người trong bộ phận 
kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện 
kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó Không

27 Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát/Ban kiểm toán nội bộ trong 
năm 02

28

Vấn đề 
khác

Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo 
quy định? (Có/Không) Có

29 Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại 
hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) Có

30
Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng 
khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên 
quan không? (Có/Không)

Không E.
BÁO CÁO

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG



Với các doanh nghiệp, ngoài cân nhắc tối đa hóa lợi nhuận, việc tìm 
ra một lối đi mới nhằm thực hiện tốt trách nhiệm xã hội có ý nghĩa vô 
cùng quan trọng. Trong đó những cam kết bảo vệ môi trường hiệu 
quả đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị của 
mình, có được lòng tin của công chúng cũng như sự đồng thuận từ 
phía người dân và chính quyền các cấp. Trường hợp vi phạm của 
nhiều doanh nghiệp trong khoảng thời gian gần đây ở công tác xử lý 
chất thải trong quá trình sản xuất là bài học đắt giá về việc coi trọng 
lợi nhuận bất chấp hủy hoại môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng 
đến sức khỏe và đời sống của người dân cư trú gần khu công nghiệp. 
Hàng loạt các hệ lụy đáng tiếc sẽ không xảy ra nếu doanh nghiệp có 
ý thức sớm hơn trong việc đề cao trách nhiệm với môi trường và cộng 
đồng địa phương ngay khi bắt tay vào việc xây dựng tổ hợp sản xuất. 
Ý thức được điều đó, Công ty cổ phần Xây dựng 1369 luôn đề cao 
trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng địa phương trong 
tiến trình phát triển của mình.

“

“



CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Về môi trường

Với phương châm duy trì sản xuất kinh doanh, đầu tư đa dạng hóa sản phẩm trên nguyên tắc tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định của pháp luậtvề công tác đảm bảo an toàn, sức khỏe và bảo vệ môi trường, 
Công ty luôn cam kết bảo vệ môi trường đồng thời tích cực hưởng ứng và tham gia giải quyết các vấn 
đề toàn cầu về môi trường.  Cụ thể, Công ty đã và đang triển khai - sử dụng công nghệ tiên tiến trong 
tiến trình thi công, nhằm sử dụng hiệu quả nhất các nguyên liệu đầu vào, hạn chế tối đa khói bụi trong 
tiến trình thực hiện thi công. 

Xây dựng, ban hành và tuân thủ các quy chế, quy trình, quy định trong hoạt động sản xuất. Áp dụng 
và duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng – an toàn lao động. Công ty tin tưởng phát triển bền 
vững sẽ đạt hiệu quả tốt nhất khi nó được xem là phương châm hành động của doanh nghiệp, đồng 
thời phải gắn liền với kế hoạch và quyết định kinh doanh của doanh nghiệp. 

Cùng với việc đảm bảo hoạt động ổn định liên tục, công tác bố trí nhân sự và đào tạo, huấn luyện định 
kỳ cho đội ngũ cán bộ phụ trách môi trường cũng được Công ty đặc biệt quan tâm. Thực tế cho thấy 
kết quả giám sát chất lượng môi trường của các công trình từ lúc hoạt động đến nay đều đạt các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn về môi trường. 

•	 Kết hợp chặt chẽ giữa đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ với hệ thống xử lý khói, bụi và các giải 
pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường.

•	 Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho cán 
bộ quản lý và người dân.

Có thể nói công tác bảo vệ môi trường đã được Công ty thực hiện tốt nên trong năm 2017 không để 
xảy ra bất kỳ sự cố nào về môi trường và không có ghi nhận vi phạm pháp luật trong các đợt thanh 
kiểm tra của cơ quan chức năng các cấp.



Về xã hội

Thực hiện nhiều giải pháp khả thi trong công tác an toàn, phòng cháy chữa cháy. Huấn luyện nghiệp 
vụ cho cán bộ công nhân viên công ty theo đúng yêu cầu luật định. Hàng tháng tổ chức  đoàn kiểm tra 
công tác an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị trực thuộc để thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, 
vệ sinh lao động, điều kiện làm việc cho người lao động.

Cấp phát đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân cho 100% người lao động tại khu vực thi công. 

Thường xuyên kiểm kê và đánh giá các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ cứu nạn của đơn vị nhằm 
đáp ứng sự đầy đủ và tính khả dụng trong an toàn lao động.

Các hoạt động tập huấn, đào tạo được tổ chức hàng năm nhằm trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn 
lao động cho nhân viên, giúp nhân viên tăng cường nghiệp vụ và ý thức về công tác an toàn.

Sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lý, kết hợp với bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.  

Với quan điểm và phương châm phát triển bền vững, công ty tin tưởng sẽ vượt qua khó khăn thách 
thức trong điều kiện kinh tế nhiều biến động, gìn giữ môi trường và thực hiện trách nhiệm với cộng 
đồng và xã hội.



F.
BÁO CÁO

TÀI CHÍNH









































































Số điện thoại:	 0220.3891898

Số fax:		  0220.3891898

Website:		 cpxd1369@gmail.com

Địa chỉ:  		 37, 38 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Dương, Hải Dương
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